
BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 27/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2011

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
Quy định về nội dung và mức chi xây dựng danh mục thiết bị dạy nghề 

trình độ sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ- CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

 Căn cứ Nghị định số 70/2009/NĐ-CP ngày 21/8/2009 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Dạy nghề về trách nhiệm quản lý nhà nước về dạy 
nghề;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội;

Liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định nội dung 
và mức chi xây dựng danh mục thiết bị dạy nghề trình độ sơ cấp nghề, trung cấp nghề 
và cao đẳng nghề như sau:

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng kinh phí 
từ ngằn sách nhà nước để thực hiện xây dựng danh mục thiết bị dạy nghề trình độ sơ 
cấp nghề, trung cấp nghề và cao đẳng nghề theo Quyết định số 241 /QĐ-LĐTBXH 
ngày 12/2/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban 
hành quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành danh mục thiết bị dạy nghề cho từng 
nghề theo ba trình độ đào tạo.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí chi hoạt động xây dựng danh mục thiết bị dạy nghề trình độ sơ cấp 
nghề, trung cấp nghề và cao đẳng nghề được bố trí trong dự toán ngằn sách nhà nước 
hàng năm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các nguồn kinh phí hợp pháp 
khác theo quy định của pháp luật.
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Điều 3. Nội dung và mức chi cho việc xây dựng danh mục thiết bị dạy
nghề

1. Đối với danh mục thiết bị dạy nghề trình độ sơ cấp nghề: thực hiện theo quy 
định tại khoản 5.3 Điều 6 Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 
30/7/2010 của liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn 
quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến 
năm 2020” ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ 
tướng Chính phủ. Ngoài ra, thông tư này quy định bổ sung thêm một số nội dung chi 
như sau:

- Lấy ý kiến (chuyên gia) góp ý về danh mục thiết bị dạy nghề, trình độ sơ cấp 
nghề: 100.000 đồng/01 mô đun/01 chuyên gia.

- Nhận xét, đánh giá của Hội đồng thẩm định, trình độ sơ cấp nghề: 800.000 
đồng/01 mô đun/01 hội đồng”.

2. Đối với danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề:
a) Chi cho các hoạt động hội thảo, tập huấn; điều tra khảo sát; xây dựng tài liệu

báo cáo, tổng hợp, đề cương chi tiết để xây dụng danh mục thực hiện theo quy định 
hiện hành.

b) Nội dung và mức chi đặc thù cho việc xây dụng danh mục thiết bị nghề trình 
độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề được quy đỉnh tại Phụ lục đính kèm Thông tư này.

c) Chi thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề của Hội đồng thẩm định do Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thành lập.

- Lấy ý kiến (chuyên gia) góp ý về danh mục thiết bị dạy nghề, trình độ trung 
cấp nghề: 100.000 đồng/01 mô đun/01 chuyên gia.

- Lấy ý kiến (chuyên gia) góp ý về danh mục thiết bị dạy nghề, trình độ cao đẳng 
nghề: 120.000 đồng/01 mô đun/01 chuyên gia;

- Nhận xét, đánh giá của Hội đồng thẩm định trình độ trung cấp nghề: 1.000.000 
đồng/o 1 mô đun/01 hội đồng;

- Nhận xét, đánh giá của Hội đồng thảm định trình độ cao đẳng nghề: 1.500.000 
đồng/01 mô đun/01 hội đồng”.

Điều 4. Lập, phân bỗ, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí

Việc lập, phân bổ, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí xây dụng danh 
mục thiết bị dạy nghề theo 3 trình độ đào tạo nghề được thực hiện theo quy định cua
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Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật. Ngoài ra, Thông tư này 
hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau:

a) Căn cứ vào kế hoạch công tác xây dựng danh mục thiết bị các nghề trong 
năm, Tổng cục Dạy nghề thành lập các Ban chủ nhiệm xây dụng danh mục thiết bị 
dạy nghề theo quy định tại Quyết định số 241/QĐ-LĐTBXH ngày 12/2/2010 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy trình xây dựng, 
thẩm định và ban hành danh mục thiết bị dạy nghề cho từng nghề, theo 3 cấp trình độ 
đào tạo.

b) Căn cứ vào yêu cầu về nội dung, khối lượng công việc liên quan đến việc 
xây dựng danh mục thiết bị dạy nghề, các định mức kinh t ế - k ỹ  thuật do các Bộ, 
ngành chức năng ban hành (Trường hợp không có định mức kinh tế -kỹ thuật thì cần 
thuyết minh cụ thể) và nội dung, mức chi quy định tại Thông tư này, các Ban chủ 
nhiệm xây dựng danh mục thiết bị dạy nghề lập dự toán gửi Tổng cục Dạy nghề.

c) Tổng cục Dạy nghề chịu trách nhiệm kiểm tra và tổng họp dự toán xây dựng 
danh mục thiết bị dạy nghề gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng họp 
vào dự toán chưng hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn 
bản hướng dẫn Luật.

d) Xây dựng danh mục thiết bị dạy nghề được thực hiện thông qua hình thức 
ký hợp đồng giữa Tổng cục Dạy nghề với Ban chủ nhiệm. Chứng từ làm căn cứ thanh 
toán, quyết toán được lưu tại Tổng cục Dạy nghề gồm: Hợp đồng xây dựng danh mục 
thiết bị dạy nghề được ký giữa Tổng cục Dạy nghề và Ban chủ nhiệm (kèm theo dự 
toán chi tiết được Tổng cục Dạy nghề phê duyệt); biên bản nghiệm thu công việc; 
biên bản thanh lý hợp đồng; ủy nhiệm chi hoặc phiếu chi và các tài liệu liên quan (nếu 
có); các hóa đơn, chứng từ chi tiêu cụ thề theo quy định hiện hành.

đ) Ban chủ nhiệm xây dụng danh mục thiết bị dạy nghề chịu trách nhiệm về 
nội dung, chất lượng đối với các danh mục thiết bị dạy nghề được giao và chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện các chế độ chi tiêu tài chính theo quy định.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2011.

2. Các đơn vị trong năm 2010 đã chi xây dựng danh mục thiết bị dạy nghề được 
áp dụng các nội dung và mức chi quy định tại Thông tư này và quyết toán theo quy 
định của Luật ngân sách nhà nước trong phạm vi dự toán năm 2010 đã được cấp có 
thẩm quyền giao.
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3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị 

phan ánh về liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để hướng 
dẫn thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BỊNH VÀ XÃ HỘI 

TH Ứ  TRƯỞNG

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH 
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Phi

Nơi nhận:
- Ban B í thư TW Đ ảng, Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTCP;

- V ăn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- V ăn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về chống tham nhũng;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao; V iện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ  quan thuộc Chính phủ;
- U B N D  các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Sở Tài chính, Kho bạc N hà nước, Sở KHĐT,

Sớ LĐTBXH các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục K iểm tra vãn bản quy phạm pháp luật-Bộ Tư pháp;
- C ông báo; W ebsite Chính phủ, W ebsite Bộ Tài chính, Bộ LĐTBXH;
- Các đơn vị thuộc BTC, B ộ  LĐTBXH;
- Lưu VT: BTC, B L Đ TBX H .
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